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Tên giáo viên: Lớp B1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/10 đến 08/10
	Tuần 2
Từ 11/10 đến 15/10
	Tuần 3
Từ 18/10 đến 22/10
	Tuần 4
Từ 25/10 đến 29/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	*Cô đón trẻ : Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ, rèn trẻ chào hỏi lễ phép, nghe các bài hát về động vật , ngày 20/10.. 

Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: Gà gáy
+Tay :đưa 2 tay sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
+Bụng :Cúi về phía trước, ngửa người ra sau
+Bật chụm tách 

	

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về bản thân trẻ ? Con tên là gì ? Bao nhiêu tuổi, giới tính ? Sở thích ( con thích ăn món gì , con thích mặc quần áo màu gì … )
- Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể của bé ( thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác..)
- Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh, vì sao phải ăn đầy đủ 4 nhóm chất ?
- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng ăn uống:bát, thìa , cốc.....
- Trao đổi với phụ huynh về những văn đề liên quan đến sức khỏe, những món ăn bé thích, và không thích.
- Giáo dục trẻ biết biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. Biết giữ gìn vệ sinh trường lớp luôn sạch đẹp, không hái hoa….
+ Giáo dục trẻ biểt nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: tâm sự cái mũi (MT63) 

	Âm nhạc
DH: Cái mũi
NH: Em là bông hồng nhỏ (MT88) 

	Văn học
Truyện: Nhổ củ cải (MT62) 

	Âm nhạc
DH: Vì sao con mèo rửa mặt
Nghe: nhạc giao hưởng thính phòng ((MT88) 

	

	
	T3
	Làm quen với toán
Củng cố đếm đến 2, nhận biết chữ số 1,2 (MT32) 

	Làm quen với toán
Nhận ra quy tắc và sao chép quy tắc của 3 đối tượng(MT38) 

	Làm quen với toán
. Dạy trẻ xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ (MT42) 

	Làm quen với toán
Củng cố đếm đến 3, nhận biết chữ số 3 (MT32) 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc kem (MT90) 

	Hoạt động tạo hình
In bàn tay tạo hình các con vật ( MT90) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ bưu thiếp( MT90) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc cốc (MT 90) 

	

	
	T5
	Khám phá
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh (MT44) 

	Khám phá
Các giác quan trên cơ thể (MT23) 

	Khám phá
Ngày hội các bà các mẹ(MT48) 

	Khám phá
Ngôi nhà thân yêu của bé (MT45) 

	

	
	T6
	Vận động
Trườn sấp trèo qua ghế(MT1) 

	Vận động
Bò chui qua cổng, ống dài 1,2 x 0,6 m (MT5) 

	Vận động
Đi trên ghế thể dục (MT2) 

	Vận động
Đi theo đường ngoằn nghèo (MT2) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1 :
* Quan sát :
- Trò chuyện về bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh
- Trò chuyện về 4 nhóm chất dinh dưỡng
- Trò chuyện với các bác cấp dưỡng
- Tổ chức cho trẻ giao lưu tập thể với lớp MGN B3 trò chơi : Cắp cua bỏ giỏ
- QS thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi…
*Trò chơi vận động
- In dấu bàn chân bàn tay, Thi xem ai nhanh, Nào mình cùng đua tài Nhảy lò cò , Bánh xe quay...
* Chơi tự do : chơi các trò chơi dân gian (dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột…)
Tuần 2 :
* Quan sát :
- Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể
- Quan sát và tìm hiểu về cơ quan thị giác và thính giác ( Đôi mắt + đôi tai )
- Quan sát tìm hiểu về cơ quan vị giác + khứu giác
- Giao lưu tập thể với lớp MGN B3 với trò chơi : Chui qua đường hầm
- Trò chuyện về 4 nhóm chất dinh dưỡng
*Trò chơi vận động
- Tìm đúng nhà, Mèo đuổi chuột, Bánh xe quay, Chuyển quà, Chạy tiếp sức
* Chơi tự do :Chơi cát nước, chơi các trò chơi dân gian (Lộn cầu vồng, cắp cua bỏ giỏ,Nhảy lò)
Tuần 3 :
* Quan sát :
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10
- Trẻ nhặt lá làm tranh tặng bà , tặng mẹ nhân ngày 20/10
- Giao lưu toàn khối chào mừng sự kiện : Ngày PNVN
ND thi : Đầu bếp tài giỏi 

Hoạt động khác:
Trò chuyện về bản thân bé(MT44)
- QS cây xanh trong trường
*Trò chơi vận động:
Tai ai tinh,Thi xem ai nhanh, Bé ăn gì cho răng khỏe, Thi nói nhanh, Gia đình gấu
* Chơi tự do:
Chơi cát nước, chơi các trò chơi dân gian (Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng…)
Hoạt động khác:

Tuần 4 :
* Quan sát :
- Trò chuyện về ngôi nhà của bé(MT46)
- Trò chuyện về đồ dùng ăn uống
- Thăm quan khu nhà bếp
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi " Chạy theo tín hiệu " với lớp MGN B2
- Đua xe đạp
*Trò chơi vận động:
- Thi xem ai nhanh, Đổi đồ chơi cho bạn, Bé thích ăn gì, Ai nhanh nhất, Tung cao hơn nữa
* Chơi tự do …ng đua tài. Chơi cát nước, chơi các trò chơi dân gian (Bát cua bỏ giỏ…)
… 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: In bàn tay tạo hình các con vật (T1 + T2), Làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ (T3 ), Ngôi nhà thân yêu của bé ( T4)
* Góc phân vai:
- Gia đình: Đóng vai gia đình, bé tập nấu ăn, cửa hàng của bé…
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho các cháu.
* Góc học tập: Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: ghép tranh, nối chấm, trò chơi học tập, chơi với số lượng, sáng tạo với hình…Đếm theo khả năng.
Hoạt động chơi:

* Góc nghệ thuật : Trang trí dụng cụ âm nhạc, múa hát các bài hát về chủ điểm. phân biệt các âm thanh khác nhau. Hãy đặt tên cho mũi, hãy nắng nghe.(MT30)
Trò chơi vận động:

Vẽ hình người, nhà, cây.(MT8)
Hoạt động chơi:

* Góc vận động: Luồn hạt, xâu dây.
Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.(MT7) 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Tập đánh răng lau mặt. - Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. - Đi vệ sinh đúng nơi quy định(MT13)
Rèn trẻ kỹ năng tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn(MT14)
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…).(MT12)
- Thực hành: mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Che miệng khi ho, hắt hơi - Trò chuyện xem video giáo dục trẻ: Không ăn các thức ăn có mùi ôi thiu, không uống nước lã(MT15) 

	

	Hoạt động chiều
	MT13, MT14, MT12, MT15
Hoạt động chiều 
Hoạt động khác:

Tuần 1:
Thơ: Rửa tay
- LQCT : Bác ấn sành sứt vòi
-Xé, cắt đường thẳng
- Rèn trẻ cách rửa tay
- Tổ chức cho trẻ lao động lau đồ dùng đồ chơi
Nêu gương bé ngoan
Hoạt động khác:

Tuần 2
LQCT : Chú mèo đánh răng
- Làm bài 17 trong vở " Bé nhận biết và LQVT "
- Lau lá cây
- Tổ chức cho trẻ lao động sắp xếp lại đồ dùng đồ chơi
Nêu gương bé ngoan
Hoạt động khác:

- Trò chuyện về gia đình bé(MT70)
Hoạt động khác:

Tuần 3 :
LQBH : Nhà của tôi(MT63)
- Làm bài 8 trong vở " Bé nhận biết là LQVT "
Hoạt động khác:

- Trò chuyện với trẻ về sở thích của bé(MT71)
- Cơ thế nói
- Tổ chức cho trẻ lao động lau tủ đồ dùng đồ chơi
Nêu gương bé ngoan
Hoạt động chơi:

Tuần 4
- LQBT : Bác bầu bác bí(MT63)
Hoạt động chơi:

LQBH : Tìm bạn thân(MT63)
- Làm sữa chua hoa quả
- Rèn trẻ cách lau mặt
- Tổ chức cho trẻ lao động sắp xếp đồ dùng đồ chơi
Nêu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 
	Bé tìm hiểu về các giác quan 
	Ngày hội của bà và mẹ 
	Ngôi nhà thân yêu của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
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